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UBND TỈN     N  N N  

SỞ TƯ PHÁP 
  

    Số:771/STP-TH&PBGDPL 

V/v t       n  ướng dẫn một số nộ  

dung về đán  g á,  ông n ận đạt   uẩn 

t ếp  ận p áp luật v  đán  g á,  ông n ận 

  p   ,   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận 

p áp luật g n vớ  nông t ôn mớ , nông 

t ôn mớ  n ng   o 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 u n  N n   n    04 tháng 7 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huy n, thị xã, thành phố 

 

Để tr ển k    t       n  á  qu  địn  về đán  g á,  ông n ận đạt   uẩn 

t ếp  ận p áp luật tạ   u ết địn  số          Đ-  g ng                     

tướng    n  p  ,   ông tư số           -    ng              v   u ết địn  

số       Đ-    ng                  ộ trư ng  ộ  ư p áp đư   đ ng  ộ, 

t ống n  t, tr n    s   ướng dẫn      ộ  ư p áp,     ư p áp đề ng ị   N  

 á   u  n, t ị   , t  n  p ố qu n t m     đạo tr ển k    t       n một số nộ  

dung sau. 

I  V  t ự     n  ướng dẫn một số nộ  dung v  đán  g á,  ông n ận 

đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật 

Đề nghị   N   á  đị  p ư ng     đạo th c hi n t eo  ướng dẫn c a Bộ 

 ư p áp tại Công văn 2609/BTP-PBGDPL ngày 23/6/2023       èm theo Công 

văn n  ) trong đ   ộ  ư p áp  ướng dẫn về một số nộ  dung    t ể sau: 

 . Đ ều k  n  ông n ận   , p ường, t ị tr n (s u đ   gọ    ung l    p   ) 

đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật qu  địn  tạ  k oản   Đ ều 4  u ết địn  số 

         Đ-  g trong trường   p t ờ  đ ểm  án  ộ,  ông   ứ  t       n   n  

v  v  p ạm p áp luật v  t ờ  đ ểm    qu ết địn  kỷ luật,  ị tru   ứu trá   n   m 

 ìn  s  k ông  ùng một năm. 

 . Lập d n  sá   t ống k  ngườ  t uộ  d  n tr  g úp p áp lý (c ỉ t êu 3 

tiêu chí 3). 

3. Cá  nộ  dung N  n d n   n, qu ết địn  tr   t ếp; N  n d n   n,   ểu 

qu ết” (c ỉ t êu 2  c ỉ t êu 3 t êu c í 4). 

4. Về  ử lý qu ết địn   ông n ận   p    đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật 

k ông đáp ứng đầ  đ   á  đ ều k  n t eo qu  địn  tạ   u ết địn  số 

         Đ-  g v    ông tư số           -BTP. 

  .   ế t    ử lý đố  vớ  đị  p ư ng   ư  t       n ng   m tú  n   m v  

đán  g á,  ông n ận   p    đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật. 

6. Đán  g á t  u     Tiếp cận pháp luật trong  ộ t  u     quố  g   nông 

t ôn  á    p g    đoạn     -2025  Đ ều   ện côn  n ận  u ện đạt c uẩn t ếp 
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cận p áp luật đố  vớ   u ện   ôn  có đơn vị   n  c ín  cấp xã trên địa b n; Về 

v ệc s  dụn   ết qu  đán    á t ếp cận p áp luật tron  đán    á  côn  n ận  t u 

 ồ  qu ết địn  đạt c uẩn nôn  t ôn mớ   nôn  t ôn mớ  nân  cao). 

 . Ngu n l  , k n  p   tr ển k    t       n  á  t  u     v  đán  g á,  ông 

nhận c p xã, c p huy n đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II  V  đán  g á,  ông n ận   p   ,   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp 

luật g n vớ  nông t ôn mớ , nông t ôn mớ  n ng   o 

1. Đề ng ị   N   á  đị  p ư ng t ếp t       đạo t       n đán  g á,  ông 

n ận   p   ,   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật g n vớ  nông t ôn mớ , nông 

t ôn mớ  n ng   o t eo  ướng dẫn tạ : (1)Quyết định số 1723/ Đ-BTP của Bộ Tư 

pháp về  ướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mớ  nân  cao   a  đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành 

phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp 

tỉn  đạt chuẩn đô t ị văn m n ; (2)Văn b n số 1047/STP-TH&PBGDPL về v ệc 

tr ển   a  t ực   ện Văn b n  ướn  dẫn của Bộ Tư p áp về t êu c í t ếp cận p áp 

luật tron  xâ  dựn  Nôn  t ôn mớ  v  đô t ị văn m n ; (3)Sổ ta   ướn  dẫn 

n   ệp vụ về c uẩn t ếp cận p áp luật  đã     các địa p ươn ), trong đ  đ      t 

chú trọng các n i dung theo Ph  l c g i     Công văn n    

2. Về vi c chuẩn bị h  s , nộ  dung đề nghị thẩm địn  đán  g á t  u     

tiếp cận pháp luật để  ông n ận   p   ,   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật 

g n vớ  nông t ôn mớ , nông t ôn mớ  n ng   o. 
 

S   ư p áp đư c phân công ph  trách các tiêu chí, ch  tiêu sau (theo 

 u ết địn  số 1246/ Đ-UBND n    11/5/2022 của UBND tỉn   u n  N n  về 

v ệc ban   n  các t êu c í  c ỉ t êu xâ  dựn  nôn  t ôn mớ  t eo p ân cấp của 

T ủ tướn  C ín  p ủ tạ  các Bộ t êu c í xâ  dựn  nôn  t ôn mớ    a  đoạn 

2021-2025 trên địa b n tỉn   u n  N n ): 

 (1) Bộ t  u        đạt chuẩn nông thôn mới (Ph  l c I, Quyết định 

     Đ-TTg ngày 08/3/2022 c a Th  tướng Chính ph ): Chỉ tiêu số 18.4. Xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo qu  định. 

(2) Bộ t  u        đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Ph  l c II, Quyết 

địn       Đ-TTg ngày 08/3/2022 c a Th  tướng Chính ph ): Tiêu chí 16: Tiếp 

cận pháp luật, bao gồm các chỉ tiêu: 

- Chỉ tiêu số 16.1: Có mô  ìn  đ ển hình về p     ến, g áo d   p áp luật, 

hòa giải      s  hoạt động hi u quả đư    ông n ận  

- Chỉ tiêu số 16.2:  ỷ l  m u t uẫn, tr n     p, v  p ạm t uộ  p ạm v  

    g ả  đư       g ả  t  n  

- Chỉ tiêu số 16.3:  ỷ l  ngườ  d n t uộ  đố  tư ng tr  g úp p áp lý t ếp 

cận v  đư c tr  giúp pháp lý khi có yêu cầu 
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(3) Bộ t  u     đạt chuẩn đô t ị văn m n  (    l c I, Quyết định số 

 4  Đ-TTg ngày 18/02/2022 c a Th  tướng Chính ph ): Tiêu chí số 9.5: 

Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo qu  định. 

(4) Bộ t  u     đạt huy n nông thôn mớ  g    đoạn 2021 -2025 (Ph  l c I, 

Quyết định số      Đ-TTg ngày 8/03/2022 c a Th  tướng Chính ph ): tiêu chí 

số 9.6: Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo qu  định. 

Quá trình thẩm địn  h  s  đề nghị xét, công nhận xã, huy n đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm     , 

cho th y trong    s   áo  áo     một số đị  p ư ng   ư  thể hi n đầ  đ  vi c 

đạt các t  u    ,     tiêu về t ếp  ận p áp luật. Tuy nhiên, vi c b  sung t   l  u 

m n    ứng (t   l  u đán  g á  á      t  u, t  u     về t ếp  ận p áp luật)   ư  

đư   đầ  đ , kịp thời n n k ông đ     s  để t ẩm địn .  

Do vậy, trong quá trình chuẩn bị h  s  đề ng ị  ông n ận   p   ,   p 

 u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật g n vớ  nông t ôn mớ , nông t ôn mớ  n ng 

  o, nông t ôn mớ  k ểu mẫu, đề ng ị UBND các  u  n, t ị   , t  n  p ố ch  

đạo xây d ng    s  báo cáo và t   l  u m n    ứng (t   l  u đán  g á  á      

tiêu, tiêu chí về t ếp  ận p áp luật) về v    t       n v  đạt  á  tiêu chí,     t  u 

tiếp cận pháp luật đảm  ảo đầ  đ  t eo qu  địn 
1
 (có thể đề nghị S   ư p áp 

tham gia ý kiến trước khi hoàn thi n báo cáo và h  s ). Đ ng t ờ , để       s  

t ẩm địn   á      t  u, t  u       uẩn t ếp  ận p áp luật, k     N    p  u  n 

gử     s  đề ng ị   t,  ông n ận   ,  u  n đạt   uẩn nông t ôn mớ , nông t ôn 

mớ  n ng   o, đề ng ị   N    p  u  n     đạo gử  về     ư p áp k m t eo t   

l  u m n    ứng (t   l  u đán  g á  á      t  u, t  u     về t ếp  ận p áp luật - 

theo     l   k m t eo  ông văn n  ). 

Trong quá trình th c hi n, nếu có v n đề phát sinh ho   vướng m   đề 

nghị phản ánh về S   ư p áp (qua Phòng T ng h p và Ph  biến, giáo d c pháp 

luật - số đ  n thoại: 0203.6571838) để p ố    p  ướng dẫn, g ả  qu ết. . 
 

 

Nơi nhận: 
- N ư tr n; 

- Văn p  ng đ ều p ố  N M t n ,    NN&PTNT; 

-   ám đố  (để  áo  áo); 

-  á    Đ   ; 

-    ng  ư p áp  á   u  n,   ,    (t       n);  

- Lưu: V ;   &      L. 

KT  GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngu  n C  n  Ng    

                                                                 

1
     l  u đán  g á l   ăn  ứ  á  địn  kết quả, đ ểm số      á      t  u, t  u       uẩn t ếp  ận p áp luật v  

p    v  v    k ểm tr , đán  g á, t ẩm địn  (đề ng ị lưu tr  t eo qu  địn ). 
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P   l   

HƯỚNG D N ĐÁNH GIÁ, C NG NH N C P   , C P H  ỆN  

Đ T CH  N TI P C N PHÁP    T G N VỚI N NG TH N MỚI,  

NÔNG TH N MỚI N NG CAO 

   m t eo Côn  văn số     /STP-TH&PBGDPL n       /7/2023 của S  Tư p áp) 

 

I  ĐÁNH GIÁ    Đ T TI   CH  TI P C N PHÁP    T Đ  PH C V  

ĐÁNH GIÁ, C NG NH N    Đ T CH  N N NG TH N MỚI N NG CAO 

1  Nộ  dung  ủa tiêu ch  “t ếp  ận p áp luật” 

Để đư     t,  ông n ận    đạt   uẩn nông t ôn mớ  n ng   o, trướ   ết    p ả  

đạt   uẩn nông t ôn mớ , đ ng ng ĩ  vớ  v       đ  đ  đư    ông n ận đạt   uẩn t ếp 

 ận p áp luật. 

   u      6 về t ếp  ận p áp luật trong  ộ    u     quố  g      đạt   uẩn nông 

t ôn mớ  n ng   o đ t r  một số   u  ầu   o   n đố  vớ     trong tr ển k    t       n 

 ông tá  p     ến, g áo d   p áp luật,     g ả       s , tr  g úp p áp lý v  đư    á  

địn     t ể tạ    ần     ướng dẫn   n   n  k m t eo  u ết địn  số       Đ-BTP, 

  o g m: 

 1 1  Có mô  ìn  đ ển  ìn  v  PBGDP  và mô  ìn  đ ển  ìn  v   ò  g ả  ở 

 ơ sở  oạt động    u quả  

a) Mô hình điển hình về PBGDPL hoạt đ ng hiệu quả 

Để  á  địn  l  mô  ìn  đ ển  ìn  về      L t ì p ả  đáp ứng đầ  đ       u 

 ầu s u đ  : 

- T êu c í 2 “T ếp cận t ôn  t n  p ổ b ến    áo dục p áp luật” t eo qu  địn      

 u ết địn  số          Đ-TTg và   ông tư số           -BTP đạt đ ểm số tố  đ  (30 

đ ểm).  

- Hu  độn  được n uồn lực  ỗ trợ côn  tác p ổ b ến    áo dục p áp luật 

Ngu n l    ỗ tr  trong nộ  dung n     o g m n  n l  , k n  p  ,    s  vật    t 

k á  từ ngu n     ộ      (ngo   n   nướ ). V     ỗ tr  k n  p    o   ngu n l   k á  từ 

   qu n n   nướ    p tr n   o  ông tá  p     ến, g áo d   p áp luật        k ông đư   

t n  l  đáp ứng   u  ầu n  . 

- Có văn b n của cơ quan có t ẩm qu ền cấp  u ện  ướn  dẫn    u ến   íc  n ân 

rộn ; tron  05 năm  ần n ất tín  đến t ờ  đ ểm đán    á  được cơ quan có t ẩm qu ền 

cấp  u ện tr  lên tặn  G ấ    en  Bằn    en  oặc  ìn  t ức   en t ư n    ác vì đã có 

t  n  tíc  xuất sắc tron  tr ển   a  mô  ìn  n    

V     ướng dẫn, k u ến k     n  n rộng mô  ìn  đư      qu n    t ẩm qu ền   p 

 u  n t       n t ông qu  một trong  á  văn  ản:  ông văn, Kế  oạ  ,     t ị,   ông 

 áo kết luận,  áo  áo…     Ủ    n n  n d n   p  u  n,    ng  ư p áp   p  u  n, 

trong đ     nộ  dung  ướng dẫn, k u ến k     n  n rộng mô  ìn .  

Trong    năm gần n  t t n  đến t ờ  đ ểm đán  g á, đư      qu n    t ẩm qu ền 

  p  u  n tr  l n t ng      k en,  ằng k en  o    ìn  t ứ  k en t ư ng khác vì đã 

có th nh tích xuất sắc trong triển  hai  ô hình n  ”.   eo qu  địn  n  , đố  tư ng 

đư   k en t ư ng l   á  t    ứ ,  á n  n    t  n  t     u t s   trong tr ển k    mô  ìn  
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     L, mô  ìn      g ả       s . V  d :  ộ  đ ng n  n d n   , Ủ    n nhân dân xã, 

Ủ    n M t trận t  quố    , Đo n t  n  n  n   ,  ộ  L  n    p p   n    ,  ộ    u 

   ến   n    ,  ộ  Nông d n   , L n  đạo Ủ    n n  n d n   ,  á   ông   ứ    p   …. 

Tổ c ức  cá n ân được   en t ư n  vì đã có t  n  tíc  xuất sắc tron  côn  tác 

PBGDPL   òa      cơ s  nó  c un    ôn  được tín  để xét  êu cầu n  . 

b) Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt đ ng hiệu quả  

Để  á  địn  l  mô  ìn  đ ển  ìn  về     g ả       s  t ì p ả  đáp ứng đầ  đ  

     u  ầu s u đ  : 

- 100% tổ  òa      của xã được  ỗ trợ   n  p í tr ển   a   oạt độn  của tổ  òa 

     v  t ù lao c o  òa      v ên đún  qu  địn  p áp luật  òa        cơ s  

 á   t n  tỷ l  %:  ỷ l  %=  ố     g ả  đư    ỗ tr  k n  p   tr ển k     oạt động 

    t      g ả  v  t ù l o     g ả  v  n t eo địn  mứ  tố  đ    ng số t      g ả         

x 100% 

Mứ   ỗ tr  k n  p   tr ển k     oạt động     t      g ả  v  t ù l o     g ả  v  n 

đư    á  địn  t eo Ng ị qu ết      ộ  đ ng n  n d n   p t n   o    u ết địn      

Ủ    n n  n d n t n  qu  địn  mứ      t       n  ông tá      g ả     s  tr n đị    n. 

 rong trường   p    n  qu ền   p t n    ư    n   n  văn  ản về nộ  dung n  , mứ  

 ỗ tr  k n  p   đư    á  địn  t eo qu  địn  tạ    ông tư l  n tị   số 

100/2014/TTLT-BTC-    ng           4      ộ        n ,  ộ  ư p áp qu  địn  

v    lập d  toán, quản lý, sử d ng v  qu ết toán k n  p   ng n sá   n   nướ  t    

   n  ông tá      g ả       s .   eo đ , mứ   ỗ tr  k n  p   tr ển k     oạt động 

    t      g ả  tố  đ  l     .    đ ng t áng t      g ả  g m     mu  văn p  ng 

p ẩm, s o    p t   l  u, nướ  uống p    v   á   uộ   ọp     t      g ả ;  á  k oản 

    k á     l  n qu n tr   t ếp đến  ông tá      g ả       s  (nếu   ), mứ   ỗ tr  

t ù l o     g ả  v  n tố  đ  l     .    đ ng v ,v    t      g ả . rong trường   p 

  ông tư mớ  đư     n   n  t    t ế   ông tư l  n tị   số        4   L -BTC-

    sẽ áp d ng t eo   ông tư đ . 

- Có  oạt độn  p ố   ợp vớ  Tòa án n ân dân cấp  u ện  Hộ  Luật   a cấp  u ện, 

các lực lượn  t am   a b o vệ an n n   trật tự   cơ s   tổ c ức  cá n ân có   ểu b ết 

p áp luật tron  tập  uấn  bồ  dưỡn  c o  òa      v ên  oặc t am   a  ỗ trợ  òa      

 V    p ố    p tập  u n,     dưỡng   o     g ả  v  n  o    ỗ tr      g ả     t ể 

vớ  một  o   t t  ả  á     qu n, t    ứ ,  á n  n tr n; đư   t       n  ằng  ìn  t ứ  

p ù   p vớ  đ ều k  n t    tế     đị    n,       n  ùng p ố    p t    ứ  tập  u n 

 o   p  n  ông,  ử  án  ộ,  áo  áo v  n,   u  n g   tập  u n   o     g ả  v  n  o   

t  m g    ỗ tr      g ả .  

- Có văn b n của cơ quan có t ẩm qu ền cấp  u ện  ướn  dẫn    u ến   ích nhân 

rộn ; tron  05 năm  ần n ất tín  đến t ờ  đ ểm đán    á  được cơ quan có t ẩm qu ền 

cấp  u ện tr  lên tặn  G ấ    en  Bằn    en  oặc  ìn  t ức    en t ư n    ác vì đã 

có t  n  tíc  xuất sắc tron  tr ển   a  mô  ìn  n  . 

V     ướng dẫn, k u ến k     n  n rộng mô  ìn  đư      qu n    t ẩm qu ền   p 

 u  n t       n t ông qu  một trong  á  văn  ản:  ông văn, Kế  oạ  ,     t ị,   ông 

 áo kết luận,  áo  áo…     Ủ    n n  n d n   p  u  n,    ng  ư p áp   p  u  n, 

trong đ     nộ  dung  ướng dẫn, k u ến k     n  n rộng mô  ìn .  
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Đố  tư ng đư   k en t ư ng l   á  t    ứ ,  á n  n    t  n  t     u t s   

trong tr ển k    mô  ìn      g ả       s . V  d :  ộ  đ ng n  n d n   , Ủ    n n  n 

d n   , Ủ    n M t trận t  quố    , t  n  v  n  á  t      g ả …. Tổ c ức  cá n ân 

được   en t ư n  vì đã có t  n  tíc  xuất sắc tron  côn  tác  òa      cơ s  nó  

c un    ôn  được tín  để xét  êu cầu n  . 

c) M t số n i dung lưu ý: 

-    đạt t  u     về t ếp  ận p áp luật phải có đồng thời mô  ìn  đ ển  ìn  về 

PBGDPL và mô hìn  đ ển  ìn  về     g ả       s .      L v      g ả       s  l  

 á  lĩn  v   quản lý độ  lập, đư   tr ển k    t       n  ằng mô  ìn  k á  n  u, 

t ông qu  đ  g úp ngườ  d n tr n đị    n t ếp  ận, n ng   o n ận t ứ ,   ểu   ết 

p áp luật.  o đ , đố  vớ  mỗ  lĩn  v  ,    p ả      t n  t    mô  ìn  đ ển  ìn  t ì 

mớ  đạt đư     u  ầu     t  u     về t ếp  ận  ận p áp luật. 

-  u  trìn   ông n ận  á  mô  ìn  đ ển  ìn :  u ết địn  số       Đ-BTP 

k ông qu  địn  r  ng qu  trìn   ông n ận m  đư  r   á    u  ầu để đán  g á một mô 

 ìn       L     mô  ìn      g ả       s  đ ng đư   vận   n  tr n t    tế       u 

quả     k ông    u quả.   eo đ  v     ông n ận mô  ìn  đ ển  ìn  về      L,     

g ả       s   oạt động    u quả đ  đư   l ng g  p v o qu  trìn , t   t   đán  g á    

đạt   uẩn nông t ôn mớ  n ng   o. Ủ    n n  n d n   p  u  n t       n t ẩm tr ,    

 ư p áp t       n t ẩm địn  mứ  độ đạt  á    u  ầu     mô  ìn  đ ển  ìn  về 

     L,     g ả       s   oạt động    u quả (t ng   p trong  áo  áo kết quả t ẩm 

tr     s  v  mứ  độ đạt   uẩn nông t ôn n ng   o     Ủ    n n  n d n   p  u  n v  

 áo  áo đán  g á,  á  n ận mứ  độ đạt   uẩn đố  vớ  t  u      6 về t ếp  ận p áp luật 

        ư p áp) l m  ăn  ứ để  ộ  đ ng t ẩm địn    p t n  t ảo luận,  ỏ p  ếu   t đề 

ng ị  ông n ận nông t ôn mớ  n ng   o t eo qu  địn  tạ  Đ ều  , Đ ều    v  Đ ều   

 u ết địn  số          Đ-  g ng                     tướng    n  p  .  u  địn  

n   n ằm trán  p át s n   á  t   t     o đị  p ư ng trong đán  g á nông t ôn mớ . 

1 2  Tỷ l  m u t uẫn, tr n     p, v  p ạm p áp luật t uộ  p ạm v   ò  

g ả  t àn  đạt từ 90% trở lên 

-  á   t n  tỷ l  % = (  ng số v , v        g ả  t  n    ng số v , v    đư   

t       n     g ả  )      . 

-     g ả  t  n  l  trường   p  á    n đạt đư   t ỏ  t uận. 

-  á  m u t uẫn, tr n     p, v  p ạm p áp luật t uộ  p ạm v      g ả       s  

đư   qu  địn  tạ  k oản   Đ ều   Ng ị địn  số       4 NĐ-   ng            4     

   n  p   qu  địn      t ết một số đ ều v     n p áp t     n  Luật     g ả       s , 

  o g m: 

M u t uẫn g     á    n l  m u t uẫn do k á  n  u về qu n n  m sống, lố  sống, 

t n  tìn  k ông   p  o   m u t uẫn trong v    sử d ng lố  đ  qu  n  , lố  đ    ung, sử 

d ng đ  n, nướ  s n   oạt,  ông trìn  p  , g ờ g    s n   oạt, g   m t v  s n    ung 

 o    á  lý do k á . 

 r n     p p át s n  từ qu n    d n s ,  ôn n  n v  g   đìn , n ư: tr n     p về 

qu ền s    u, ng ĩ  v  d n s ,   p đ ng d n s , t ừ  kế, qu ền sử d ng đ t; tr n  

   p p át s n  từ qu n    g    v ,    ng; qu n    g        mẹ v   on; qu n    g    

ông    nộ , ông    ngoạ  v    áu, g     n ,   ị, em v  g     á  t  n  v  n k á  trong 

g   đìn ;   p dưỡng;  á  địn     , mẹ,  on; nuô   on nuô ; l   ôn. 
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V  v    k á  t uộ  p ạm v      g ả       s  l   á  v  v    do v  p ạm p áp luật 

m  t eo qu  địn      p áp luật n  ng v    v  p ạm đ    ư  đến mứ   ị tru   ứu trá   

n   m  ìn  s ,  ử lý v  p ạm   n     n ; v  p ạm p áp luật  ìn  s  trong  á  trường 

  p qu  địn  tạ  đ ểm đ k oản   Đ ều   Ng ị địn  số       4 NĐ-  ; v  p ạm p áp 

luật  ị áp d ng    n p áp g áo d   tạ    , p ường, t ị tr n t eo qu  địn  tạ  ng ị địn  

số          NĐ-   ng                    n  p   qu  địn    ế độ áp d ng    n 

p áp  ử lý   n     n  g áo d   tạ    , p ường, t ị tr n  o      đ  đ ều k  n để áp 

d ng    n p áp t    t ế  ử lý v  p ạm   n     n  t eo qu  địn  tạ    ư ng      ần 

t ứ năm     Luật  ử lý v  p ạm   n     n  v  n  ng v , v    k á  m  p áp luật 

k ông   m. 

-    qu n t       n: Ủ    n n  n d n        đạo,  ướng dẫn t      g ả  tr n đị  

  n r  soát, t ng   p,  áo  áo kết quả v , v        g ả  t  n  v  v , v        g ả  k ông 

thành để t ng   p,  á  địn  tỷ l  % p    v  v    đán  g á,  ông n ận    nông t ôn 

mớ  n ng   o. 

1 3  Tỷ l  ngườ  d n t uộ  đố  tượng trợ g úp p áp lý t ếp  ận và đượ  trợ 

g úp p áp lý k    ó  êu  ầu đạt tỷ l  từ 90% trở lên 

- Cách tín  tỷ l  % = (Tổn  số n ườ  dân t uộc đố  tượn  trợ   úp p áp lý được trợ 

  úp p áp lý/Tổn  số n ườ  dân t uộc đố  tượn  trợ   úp p áp lý có  êu cầu trợ   úp 

pháp lý) x 100. 

V  d :  

-   ng số ngườ  d n t uộ  đố  tư ng tr  g úp p áp lý đư   tr  g úp p áp lý là 15 

ngườ . 

-   ng số ngườ  d n t uộ  đố  tư ng tr  g úp p áp lý      u  ầu tr  g úp p áp lý 

l     ngườ . 

  eo đ  tỷ l  (%) ngườ  d n t uộ  đố  tư ng đư   tr  g úp p áp lý t ếp  ận v  

đư   tr  g úp p áp lý k        u  ầu l  (     )       =   %. 

 rong trường   p tr n đị    n       ngườ  d n t uộ  đố  tư ng tr  g úp p áp lý 

n ưng k ông      u  ầu tr  g úp p áp lý t ì tỷ l  vẫn đư   t n  tố  đ  để  ảo đảm 

k ông ản   ư ng đến t ng t ể   ung k   đán  g á,  ếp loạ     nông t ôn mớ  n ng   o. 

 u  n   n,     đư   t n  tỷ l  tố  đ  vì ngu  n n  n k á   qu n m  k ông p ả  do đị  

p ư ng k ông t       n tr  g úp p áp lý. 

2  Cá  n   m v ,  ông v     ủ   ông      Tư p áp - Hộ t      p    và 

P òng Tư p áp trong đán  g á    đạt t êu     t ếp  ận p áp luật để p    v  đán  

g á,  ông n ận    đạt   uẩn nông t ôn mớ  n ng   o 

 u ết địn  số          Đ-  g qu  địn  trìn  t , t   t  ,    s    t,  ông n ận 

v   ông  ố    đạt   uẩn nông t ôn mớ  n ng   o đư   t       n t eo     ướ : ( ) Ủ  

  n n  n d n    t    ứ  đán  g á, l   ý k ến,  o n t   n    s  đề ng ị   t,  ông n ận 

   đạt   uẩn nông t ôn mớ  nông t ôn mớ  n ng   o; (  ) Ủ    n n  n d n   p  u  n 

t    ứ  t ẩm tr , l   ý k ến,  o n t   n    s  đề ng ị   t,  ông n ận    đạt   uẩn 

nông t ôn mớ  nông t ôn mớ  n ng   o; (   ) Ủ    n n  n d n   p t n  t    ứ  t ẩm 

địn ,   t,  ông n ận v   ông  ố    đạt   uẩn nông t ôn mớ  nông t ôn mớ  n ng   o.  

 r n    s  đ , v    đán  g á    đạt t  u     t ếp  ận p áp luật đư   t       n 

t ống n  t trong quá trìn  đán  g á,   t  ông n ận    đạt   uẩn nông t ôn mớ  n ng 

  o n u tr n. Vớ  v   tr  t  m mưu, t eo dõ , t       n t  u     t ếp  ận p áp luật tạ  
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đị  p ư ng,    qu n  ư p áp  á    p    trá   n   m tr ển k    t       n  á  n   m 

v ,  ông v    n ư s u: 

2 1  Các nhiệ  v , công việc của công chức Tư pháp - H  tịch 

- R  soát  tự đán    á  ết qu  xã đạt t êu c í t ếp cận p áp luật 

  ông   ứ   ư p áp -  ộ tị   r  soát, đán  g á kết quả t       n  á  nộ  dung     

t  u      6 về t ếp  ận p áp luật t eo  ướng dẫn tạ    ểu mẫu số   -PL1 ban hành kèm 

t eo  u ết địn  số          Đ-  g v  gử   ông   ứ  đư   g  o n   m v  đán  g á 

nông t ôn mớ  n ng   o t ng   p, p    v      d ng  áo  áo kết quả t       n     

d ng    nông t ôn mớ  n ng   o     Ủ    n n  n d n   .  

- Ho n t  ện nộ  dun  có l ên đến t êu c í 16 về t ếp cận p áp luật tron  Báo cáo 

 ết qu  t ực   ện xâ  dựn  xã nôn  t ôn mớ  nân  cao 

 áo  áo kết quả t       n     d ng    nông t ôn mớ  n ng   o     Ủ    n n  n 

d n    đư   gử  l   ý k ến     M t trận    quố  V  t N m,  á  t    ứ     n  trị - xã 

 ộ        .  rong trường   p    ý k ến      á      t ể n   về kết quả t       n t  u 

    t ếp  ận p áp luật t ì  ông   ứ   ư p áp –  ộ tị   t       n t ếp t u, g ả  trìn  

t eo  ướng dẫn tạ    ểu mẫu    về  áo  áo t ng   p ý k ến t  m g   đố  vớ  kết quả 

t       n     d ng    nông t ôn mớ  n ng   o. 

- T am   a cuộc  ọp t  o luận  bỏ p  ếu đề n  ị xét  côn  n ận của Ủ  ban n ân 

dân xã  nếu l  t  n  v ên các Ban qu n lý xã  Ban p át tr ển t ôn). 

2 2  Các nhiệ  v , công việc của Phòng Tư pháp 

- T ẩm tra  ết qu  t ực   ện t êu c í t ếp cận p áp luật 

 r n    s  kết quả đán  g á mứ  độ đạt t  u      6 về t ếp  ận p áp luật     Ủ  

  n n  n d n   , t eo     đạo v  p  n  ông     Ủ    n n  n d n   p  u  n,    ng 

 ư p áp t       n t ẩm tr  t eo nộ  dung  ướng dẫn tạ    ểu mẫu số    về  áo  áo 

kết quả t ẩm tr     s  v  mứ  độ đạt   uẩn nông t ôn mớ  n ng   o.  r n    s  kết 

quả t ẩm tr       á  p  ng,   n   u  n môn t uộ    p  u  n, Ủ    n n  n d n   p 

 u  n     d ng  áo  áo kết quả t ẩm tr     s  v  mứ  độ đạt   uẩn nông t ôn mớ  

nâng cao.  

- Ho n t  ện nộ  dun  t ẩm tra về t êu c í t ếp cận p áp luật trên cơ s  ý   ến 

của Mặt trận Tổ quốc V ệt Nam v  các tổ c ức c ín  trị - xã  ộ  cấp  u ện 

 áo  áo kết quả t ẩm tr     s  v  mứ  độ đạt   uẩn nông t ôn mớ  n ng   o     

Ủ    n n  n d n   p  u  n đư   gử  l   ý k ến     M t trận    quố  V  t N m,  á  

t    ứ     n  trị -     ộ    p  u  n.  rong trường   p    ý k ến      á      t ể n   

về kết quả t ẩm tr  do    ng  ư p áp t       n t ì    ng  ư p áp t       n t ếp t u, 

g ả  trìn  t eo  ướng dẫn tạ    ểu mẫu    về  áo  áo t ng   p ý k ến t  m g   đố  vớ  

kết quả t ẩm tr     s  v  mứ  độ đạt   uẩn    nông t ôn mớ  n ng   o. 

- T am   a cuộc  ọp t  o luận  bỏ p  ếu đề n  ị xét  côn  n ận xã đạt c uẩn 

nôn  t ôn mớ  nân  cao  nếu l  t  n  v ên Ban c ỉ đạo các c ươn  trìn  mục t êu 

quốc   a cấp  u ện). 

3. V  mố  t ờ  g  n l   số l  u p    v  đán  g á  á  t êu     t ếp  ận p áp 

luật 

3.1.  u ết địn  số          Đ-  g     qu  địn  trìn  t , t   t  , t ẩm qu ền 

đán  g á,  ông n ận đị  p ư ng đạt   uẩn nông t ôn mớ , nông t ôn mớ  n ng   o, 
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nông t ôn mớ  k ểu mẫu m  k ông qu  địn     t ể t ờ  đ ểm t    ứ  đán  g á,  ông 

n ận.  r n t    tế, t ờ  g  n t    ứ  đán  g á,  ông n ận đị  p ư ng đạt   uẩn nông 

t ôn mớ , nông t ôn mớ  n ng   o, nông t ôn mớ     á  đị  p ư ng tr n  ả nướ  k ông 

t ống n  t.  o đ , để tạo t uận l     o đị  p ư ng trong v    l   số l  u p    v  đán  

g á  á  t  u     t ếp  ận p áp luật,  ướng dẫn   n   n  k m t eo  u ết địn  số 

      Đ-    qu  địn  “Số l ệu p ục vụ c ấm đ ểm t êu c í t ếp cận p áp luật t uộc 

Bộ t êu c í quốc   a xã nôn  t ôn mớ  nân  cao   u ện đạt c uẩn nôn  t ôn mớ  tín  từ 

n    01 t án  01 đến n    31 t án  12 của năm trước l ền  ề năm đán    á.”    

3.2. V    sử d ng số l  u để đán  g á   u  ầu mô  ìn  đ ển  ìn  về      L  oạt 

động    u quả tạ  đ ểm   t ểu m     M       ần     ướng dẫn   n   n  k m t eo  u ết 

địn  số       Đ-    trong năm     . 

Đ ểm   t ểu m     m     p ần     ướng dẫn   n   n  k m t eo  u ết địn  số 

      Đ-    qu  địn  một trong n  ng   u  ầu     mô  ìn  đ ển  ìn  về p     ến, g áo 

d   p áp luật  oạt động    u quả l : “T êu c í 2 “T ếp cận t ôn  t n  p ổ b ến    áo dục 

p áp luật” t eo qu  địn  của  u ết địn  số 25/2021/ Đ-TT  n    22 t án  7 năm 2021 

của T ủ tướn  C ín  p ủ qu  địn  về xã  p ườn   t ị trấn đạt c uẩn t ếp cận p áp luật v  

T ôn  tư số 09/2021/TT-BTP n    15 t án  11 năm 2021 của Bộ trư n  Bộ Tư p áp 

 ướn  dẫn t     n   u ết địn  số 25/2021/ Đ-TT  đạt đ ểm số tố  đa”.  

4  Tà  l  u đán  g á  á    ỉ t êu, t êu     16 v  t ếp  ận p áp luật 

    l  u đán  g á l   ăn  ứ  á  địn  kết quả, đ ểm số      á      t  u v  p    

v  v    k ểm tr , đán  g á, t ẩm địn     đạt t  u      6 về t ếp  ận p áp luật trong quá 

trìn  đán  g á,  ông n ận    nông t ôn mớ  n ng   o.    t ể g m một số văn  ản, t   

l  u n ư sau: 

STT Nộ  dung t êu     Tà  l  u đán  g á 

1 Mô  ìn  đ ển  ìn  v  p ổ b ến, g áo d   p áp 

luật  oạt động    u quả  

 

a    u       “  ếp  ận t ông t n, p     ến, g áo 

d   p áp luật” t eo qu  địn       u ết địn  số 

         Đ-  g v    ông tư số           -

BTP đạt đ ểm số tố  đ   nộ  dun   đ ểm số  các  

tín  đ ểm tron  P ụ lục 1 T ôn  tư số 

09/2021/TT-BTP). 

-  u ết địn   ông n ận    đạt   uẩn t ếp  ận 

p áp luật  

-  ản t ng   p đ ểm số      á  t  u    ,     

t  u do  ộ  đ ng đán  g á   uẩn t ếp  ận p áp 

luật t ẩm địn . 

b  u  động đư   ngu n l    ỗ tr   ông tá  p   

  ến, g áo d   p áp luật 

Văn  ản     t    ứ ,  á n  n t   tr ,  ỗ tr  

(  ông  áo,  ông văn,   p đ ng,  áo 

 áo…) về v    t   tr ,  ỗ tr , đ ng g p 

ngu n l   (k n  p  ,  ông sứ ,  á  đ ều k  n 

k á ) p    v  tr ển k    p     ến, g áo d   

p áp luật. 

c -    văn  ản        qu n    t ẩm qu ền   p 

 u  n  ướng dẫn, k u ến k     n  n rộng;  

 
 

-  rong    năm gần n  t t n  đến t ờ  đ ểm đán  

g á, đư      qu n    t ẩm qu ền   p  u  n tr  l n 

t ng      k en,  ằng k en  o    ìn  t ứ  k en 

t ư ng k á  vì đ     t  n  t     u t s   trong tr ển 

khai mô hình này. 

-  ông văn, Kế  oạ  ,     t ị,   ông  áo kết 

luận,  áo  áo…     Ủ    n n  n d n   p 

 u  n,    ng  ư p áp   p  u  n    nộ  

dung  ướng dẫn, k u ến k     n  n rộng mô 

hình. 

-      k en,  ằng k en,  u ết địn  k en 

t ư ng        qu n    t ẩm qu ền   p 

 u  n tr  l n   o    qu n, t    ứ ,  á n  n 

vì đ     t  n  t     u t s   trong tr ển k    

mô hình. 
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2 Mô  ìn  đ ển  ìn  v   ò  g ả  ở  ơ sở  oạt động 

   u quả  

 

a    % t      g ả         đư    ỗ tr  k n  p   tr ển 

k     oạt động     t      g ả  v  t ù l o   o     

g ả  v  n đúng qu  địn  p áp luật     g ả       s . 

- Văn  ản về v     ỗ tr  k n  p     o t      

g ả . 

-    s , t   l  u t       n     k n  p    ỗ tr  

t      g ả , t ù l o     g ả  v  n. 

-   n  sá   t      g ả ,     g ả  v  n  á  

n ận đư    ỗ tr  k n  p   t eo qu  địn  tạ  

  ông tư l  n tị   số        4   L -BTC-

     o   Ng ị qu ết      ộ  đ ng n  n d n 

  p t n ,  u ết địn      Ủ    n n  n d n 

  p t n . 

b     oạt động p ố    p vớ      án n  n d n   p 

 u  n,  ộ  Luật g     p  u  n,  á  l   lư ng 

t  m g    ảo v   n n n , trật t       s , t    ứ , 

 á n  n      ểu   ết p áp luật trong tập  u n,     

dưỡng   o     g ả  v  n  o   t  m g    ỗ tr      

g ả . 

-    s , t   l  u (Kế  oạ  ,      mờ ,  áo  áo kết 

quả tập  u n…) t ể    n s  p ố    p     một 

trong  á     qu n, t    ứ ,  á n  n (    án n  n 

d n,  ộ  Luật g  , l   lư ng t  m g    ảo v   n 

n n , trật t …) trong v    tập  u n,     dưỡng 

    g ả  v  n  o    ỗ tr      g ả    o t      g ả . 

-  áo  áo kết quả     g ả ,    n  ản     g ả , 

văn  ản   o ý k ến (nếu   ) t ể    n s  p ố  

  p      á     qu n, t    ứ ,  á n  n. 

c -    văn  ản        qu n    t ẩm qu ền   p 

 u  n  ướng dẫn, k u ến k     n  n rộng 

 

-  rong    năm gần n  t t n  đến t ờ  đ ểm đán  

g á, đư      qu n    t ẩm qu ền   p  u  n tr  

l n t ng      k en,  ằng k en  o    ìn  t ứ  

k en t ư ng k á  vì đ     t  n  t     u t s   

trong tr ển k    mô  ìn  n  . 

-  ông văn, Kế  oạ  ,     t ị,   ông  áo kết 

luận…     Ủ    n n  n d n   p  u  n, 

   ng  ư p áp   p  u  n    nộ  dung  ướng 

dẫn, k u ến k     n  n rộng mô  ìn . 

-      k en,  ằng k en,  u ết địn  k en 

t ư ng        qu n    t ẩm qu ền   p  u  n 

tr  l n   o    qu n, t    ứ ,  á n  n vì đ     

t  n  t     u t s   trong tr ển k    mô  ìn . 

3 Tỷ l  m u t uẫn, tr n     p, v  p ạm t uộ  

p ạm v   ò  g ả  ở  ơ sở đượ   ò  g ả  t àn  đạt 

từ 90% trở lên  

   t eo dõ   oạt động     g ả       s ; văn 

 ản     g ả  t  n  (nếu   );  áo  áo     Ủ  

  n n  n d n    về kết quả  oạt động     

g ả       s . 

4 Tỷ l  ngườ  d n t uộ  đố  tượng trợ g úp p áp lý 

t ếp  ận và đượ  trợ g úp p áp lý k    ó  êu  ầu  

-  ố l  u về t ng số ngườ  t uộ  đố  tư ng tr  

g úp p áp lý tr n đị    n    đư   tr  g úp 

p áp lý do  rung t m tr  g úp p áp lý t ng 

  p v   ung   p. 

-  ố l  u về t ng số ngườ  t uộ  đố  tư ng tr  

g úp p áp lý tr n đị    n         u  ầu tr  

g úp p áp lý do  rung t m tr  g úp p áp lý 

t ng   p v   ung   p. 

(  N    p    đề ng ị  rung t m    L n   

nướ  p ố    p  ung   p d n  sá  ) 
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II. ĐÁNH GIÁ CẤP HUYỆN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT PHỤC 

VỤ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI  

1  C  m đ ểm  á  t êu    ,   ỉ t êu 

   u       p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật           t  u tư ng ứng vớ      

đ ểm, tập trung đán  g á mứ  độ t       n n   m v         n  qu ền đị  p ư ng   p 

 u  n trong  á  lĩn  v       d ng,   n   n  văn  ản t eo t ẩm qu ền; t       n  ung 

  p t ông t n; p     ến, g áo d   p áp luật; t ếp  ông d n, g ả  qu ết k  ếu nạ , tố  áo.  

1 1  Chỉ tiêu 1  Ban h nh các văn bản theo thẩ  qu ền để tổ chức v  bảo đả  thi 

h nh pháp luật trên địa b n 

    t  u   g m    nộ  dung vớ  t ng số đ ểm l     đ ểm. 

1 1 1  N i dung 1: Ban h nh đầ  đủ, đúng qu  định pháp luật các văn bản qu  

phạ  pháp luật được cơ quan có thẩ  qu ền giao 

a) Căn cứ t ực   ện: Đ ều  4, Đ ều    v    ư ng    Luật   n   n  văn  ản qu  

p ạm p áp luật năm      (đư   sử  đ  ,    sung năm     ); Ng ị địn  số 

 4    6 NĐ-   ng    4      6        n  p   qu  địn      t ết một số đ ều v     n 

p áp t     n  Luật   n   n  văn  ản qu  p ạm p áp luật; Ng ị địn  số 

  4      NĐ-   ng                     n  p   sử  đ  ,    sung một số đ ều     

Ng ị địn  số  4    6 NĐ-   qu  địn   ộ  đ ng n  n d n   p  u  n   n   n  ng ị 

qu ết, Ủ    n n  n d n   p  u  n   n   n  qu ết địn  để qu  địn  n  ng v n đề 

đư   luật, ng ị qu ết      uố   ộ  g  o  o   để t       n v    p  n   p   o    n  

qu ền đị  p ư ng,    qu n n   nướ    p dướ  t eo qu  địn      Luật t    ứ     n  

qu ền đị  p ư ng.  

b) Nộ  dun  t ực   ện: Đán  g á kết quả t       n n   m v    n   n  ng ị qu ết 

     ộ  đ ng n  n d n   p  u  n, qu ết địn      Ủ    n n  n d n   p  u  n. 

c) Các  c ấm đ ểm:  

- Đố  vớ  nộ  dung “  n   n  đầ  đ   á  văn  ản qu  p ạm p áp luật đư   

giao”. Nộ  dung n   đư      m đ ểm tư ng ứng vớ  tỷ l  % kết quả số lư ng văn 

 ản qu  p ạm p áp luật đư     n   n . Nếu    % văn  ản qu  p ạm p áp luật 

đư     n   n  t ì đư    ,  đ ểm tố  đ .  á  mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   

n  u  ,  đ ểm v   á   n  u   % về tỷ l  kết quả đạt đư  , từ   % đến dướ     % 

đư      đ ểm; từ   % đến dướ    % đư    ,  đ ểm… R  ng tỷ l  dướ    % đư     

đ ểm. 

 á   t n  tỷ l : Tỷ lệ % =  Tổn  số văn b n qu  p ạm p áp luật đã ban   n /Tổn  số 

văn b n qu  p ạm p áp luật được   ao ban   n  tron  năm đán    á) x100 

Ví d : Trong nă  đánh giá, H i đồng nhân dân hu ện A đã ban h nh 02 nghị 

qu ết trong tổng số 02 nghị qu ết được giao, Ủ  ban nhân dân hu ện ban h nh 

được 02 qu ết định trong tổng số 03 qu ết định được giao    eo đ , tỷ l  số lư ng 

văn  ản qu  p ạm p áp luật   n   n       u  n A l  (4: )       =   %.  ư ng ứng 

vớ   ,  đ ểm. 

- Đố  vớ  nộ  dung “  n   n  đúng qu  địn  p áp luật  á  văn  ản qu  p ạm 

p áp luật  đư   g  o”. Nộ  dung n    ũng đư      m đ ểm tư ng ứng vớ  tỷ l  % 

kết quả số lư ng văn  ản qu  p ạm p áp luật đư     n   n  đúng qu  địn  p áp 

luật. Nếu    % văn  ản qu  p ạm p áp luật đư     n   n  đúng qu  địn  p áp luật 
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t ì đư    ,  đ ểm tố  đ .  á  mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   n  u  ,  đ ểm v  

cách nhau 10% về tỷ l  kết quả đạt đư  , từ   % đến dướ     % đư   4,  đ ểm; từ 

  % đến dướ    % đư     đ ểm… R  ng tỷ l  dướ    % đư     đ ểm. 

 á   t n  tỷ l : Tỷ lệ % =  Tỷ lệ % =  Tổn  số văn b n qu  p ạm p áp luật ban 

  n  đún  qu  địn  p áp luật/Tổn  số văn b n qu  p ạm p áp luật được   ao 

ban   n  tron  năm đán    á) x 100 

 rong đ : 

  eo Đ ều     Ng ị địn  số  4    6 NĐ-   ng    4      6        n  p   qu  

địn      t ết một số đ ều v     n p áp t     n  Luật   n   n  văn  ản qu  p ạm p áp 

luật (đư   sử  đ  ,    sung tạ  k oản    Đ ều   Ng ị địn  số   4      NĐ-CP ngày 

                  n  p  , văn  ản qu  p ạm p áp luật trá  p áp luật l  văn  ản t uộ  

 t n  t một trong  á  trường   p n ư s u: Văn  ản   n   n  k ông đúng t ẩm qu ền; 

Văn  ản    nộ  dung trá  vớ    ến p áp, trá  vớ  văn  ản qu  p ạm p áp luật       u 

l   p áp lý   o   n; Văn  ản qu  địn  t ờ  đ ểm       u l   trá  vớ  qu  địn  tạ  

k oản   Đ ều         Luật   n   n  văn  ản qu  p ạm p áp luật năm      (đư   

sử  đ  ,    sung năm     ); Văn  ản v  p ạm qu  địn      p áp luật về đán  g á tá  

động        n  sá  , l   ý k ến, t ẩm địn , t ẩm tr  d  t ảo.  

Ví d : Như tại ví d  trên, nếu trong 04 văn bản qu  phạ  pháp luật do H i 

đồng nhân dân, Ủ  ban nhân dân hu ện A ban h nh có 01 văn bản  hông đúng 

qu  định pháp luật (thu c ít nhất   t trong những trường hợp nêu tại Điều 103 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được s a đổi bổ sung bởi  hoản 17 Điều 1 Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP). 

  eo đ , tỷ l  % văn  ản qu  p ạm p áp luật   n   n  đúng qu  địn : ( : )   

    = 6 %, tư ng ứng đ ểm số đạt đư   l   ,  đ ểm. 

-  rường   p, trong năm đán  g á,  ộ  đ ng n  n d n   p  u  n, Ủ    n n  n 

d n   p  u  n k ông    n   m v  đư   g  o   n   n  văn  ản qu  p ạm p áp luật 

đư   t n  tố  đ     đ ểm. 

d) T   l ệu đán    á:  

-  á  Ng ị qu ết      ộ  đ ng n  n d n   p  u  n,  u ết địn      Ủ    n n  n 

d n   p  u  n   n   n  trong năm đán  g á, k m t eo  á  văn  ản        qu n n   nướ  

   t ẩm qu ền g  o   o    n  qu ền   p  u  n   n   n  văn  ản qu  p ạm p áp luật 

(nếu   ). 

- Văn  ản        qu n    t ẩm qu ền về v    đìn      t     n ,      ỏ Ng ị 

qu ết      ộ  đ ng n  n d n   p  u  n  o   Qu ết địn      Ủ    n n  n d n   p 

 u  n (nếu   ). 

- Văn  ản        qu n    t ẩm qu ền kết luận về v    văn  ản qu  p ạm p áp 

luật       p  u  n trá  p áp luật. 

1 1 2  N i dung 2: Ban h nh đúng qu  định pháp luật các văn bản h nh 

chính có n i dung liên quan trực tiếp đến qu ền, lợi ích của tổ chức, cá nhân  

a) Căn cứ t ực   ện: Đ ều  6, Đ ều   , Đ ều   , Đ ều 4 , Đ ều   , Đ ều  4, Đ ều 

 6 v  Đ ều    Luật      ứ     n  qu ền đị  p ư ng năm     .  
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b) Nộ  dun  t ực   ện: Đán  g á kết quả t       n n   m v      d ng,   n   n  

văn  ản   n     n     l  n qu n tr   t ếp đến qu ền, l           t    ứ ,  á n  n t eo 

t ẩm qu ền        n  qu ền   p  u  n. 

c) C ấm đ ểm c ỉ t êu: 

-     t  u đư      m đ ểm tư ng ứng vớ  tỷ l  % kết quả đạt đư  . Nếu    % 

văn  ản đư     n   n  đúng qu  địn  p áp luật t ì đư      đ ểm tố  đ .  á  mứ  

đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   n  u    đ ểm v   á   n  u   % về tỷ l  kết quả đạt 

đư  , từ   % đến dướ     % đư      đ ểm; từ   % đến dướ    % đư      đ ểm… 

R  ng tỷ l  dướ    % đư     đ ểm. 

 á   t n  tỷ l : Tỷ lệ % = Tổn  số văn b n   n  c ín  đã ban   n  đún  

t ẩm qu ền  t ờ   ạn v    ôn  bị cơ quan có t ẩm qu ền x  lý do có nộ  dun  

trá  p áp luật/Tổn  số văn b n   n  c ín  đã ban   n  tron  năm đán    á) x 

100 

Tron  đó: Văn  ản   n     n     nộ  dung l  n qu n tr   t ếp đến qu ền, l       

    t    ứ ,  á n  n do    n  qu ền   p  u  n   n   n    nộ  dung n   đư    á  địn  

  o g m  u ết địn      Ủ    n n  n d n   p  u  n,  u ết địn          tị   Ủ    n 

n  n d n   p  u  n l  n qu n đến một số lĩn  v  : đ t đ  ,     d ng, t   ngu  n – môi 

trường, văn    ,  n s n  –     ộ ,  ộ tị  ;  u ết địn       rư ng  ông  n   p  u  n 

trong  ử lý v  p ạm p áp luật      á n  n, t    ứ  tr n đị    n t uộ  p ạm v ,   ứ  năng, 

n   m v  đư   g  o.  

d) T   l ệu đán    á:  

-  u ết địn      Ủ    n n  n d n   p  u  n,  u ết địn          tị   Ủ    n 

n  n d n   p  u  n l  n qu n đến một số lĩn  v  : đ t đ  ,     d ng, t   ngu  n – 

mô  trường, văn    ,  n s n  –     ộ ,  ộ tị  ;  u ết địn       rư ng  ông  n   p 

 u  n trong  ử lý v  p ạm p áp luật      á n  n, t    ứ  tr n đị    n t uộ  p ạm 

v ,   ứ  năng, n   m v  đư   g  o đ    n   n . 

- Văn  ản        qu n    t ẩm qu ền về v    đìn      t     n ,      ỏ văn 

 ản   n     n  (nếu   ). 

1 2  Chỉ tiêu 2  Công  hai, cung cấp thông tin  ịp thời, chính xác, đầ  đủ, 

đúng qu  định pháp luật về tiếp cận thông tin  

    t  u         nộ  dung vớ  t ng số đ ểm tố  đ  l     đ ểm. 

1 2 1  N i dung 1  Thực hiện công  hai thông tin 

a) Căn cứ t ực   ện: 

- Đ ểm g k oản   Đ ều   Luật   ếp  ận t ông t n năm    6 qu  địn  Văn p  ng 

 ộ  đ ng n  n d n v  Ủ    n n  n d n   p  u  n    trá   n   m  ung   p t ông t n 

do  ộ  đ ng n  n d n,   ường tr    ộ  đ ng n  n d n,  á     qu n      ộ  đ ng 

n  n d n, Ủ    n n  n d n,     tị   Ủ    n n  n d n   p  u  n tạo r  v  t ông t n 

do mìn  tạo r . 

- Đ ều   , Đ ều   , Đ ều   , Đ ều   , Đ ều   , Đ ều   , Đ ều    v  Đ ều  4, 

Đ ều   , Đ ều   ,   ,   ,     Luật   ếp  ận t ông t n năm    6 qu  địn  về nộ  dung 

v   á   ìn  t ứ , t ờ  đ ểm  ông k    t ông t n. 

- Đ ều  4 Luật   ếp  ận t ông t n năm    6 qu  địn  trá   n   m        qu n 

 ung   p t ông t n, trong đ     Văn p  ng  ộ  đ ng n  n d n, Ủ    n n  n d n   p 
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 u  n trong v     ảo đảm t       n qu ền t ếp  ận t ông t n.    t ể    trá   n   m 

 ông k   ,  ung   p t ông t n một  á   kịp t ờ ,    n   á , đầ  đ ; trong trường   p 

p át    n t ông t n đ   ung   p k ông    n   á   o   k ông đầ  đ  t ì p ả  đ n  

   n   o    ung   p    sung t ông t n;     động lập,  ập n ật,  ông k      n  m   

t ông t n p ả  đư    ông k    v  đăng tả    n  m   tr n   ng t ông t n đ  n tử, tr ng 

t ông t n đ  n tử; t ường  u  n  ập n ật v   ông k    t ông t n t eo đúng t ờ  đ ểm, 

t ờ   ạn v   ìn  t ứ  t eo   n  m   t ông t n p ả  đư    ông k   ;  ảo đảm t n  

   n   á , đầ  đ      t ông t n… 

b) Nộ  dun  t ực   ện: Đán  g á kết quả t       n n   m v   ông k    t ông t n, 

  o g m  á  t ông t n p ả  đư    ông k    rộng r   t eo qu  địn  tạ  Đ ều    Luật   ếp 

 ận t ông t n. 

c) Các  c ấm đ ểm: 

      nộ  dung    m đ ểm về  ông k    t ông t n   o g m:  ông k    t ông t n 

đúng t ờ   ạn, t ờ  đ ểm;  ông k    t ông t n đầ  đ ,    n   á  v   ìn  t ứ   ông 

k    t ông t n đúng qu  địn . Mỗ  nộ  dung tư ng ứng vớ    đ ểm tố  đ  v   đư   

   m đ ểm tư ng ứng vớ  tỷ l  %     từng nộ  dung. Nếu tỷ l  đạt    % t ì đư     

đ ểm tố  đ .  á  mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   n  u    đ ểm v   á   n  u 

  % về tỷ l  kết quả đạt đư  , từ   % đến dướ     % đư    4 đ ểm; từ   % đến dướ  

  % đư     đ ểm… R  ng tỷ l  từ   % đến dướ  6 % đư    .  đ ểm, tỷ l  dướ    % 

đư     đ ểm.  á   t n  tỷ l  đố  vớ  từng nộ  dung    t ể n ư sau: 

- Đố  vớ  nộ  dung  ông k    t ông t n đúng t ờ   ạn, t ờ  đ ểm: Tỷ lệ % = 

 Tổn  số t ôn  t n đã côn    a  đún  t ờ   ạn  t ờ  đ ểm/Tổn  số t ôn  t n p    được 

công khai) x 100 

- Đố  vớ  nộ  dung  ông k    t ông t n    n   á , đầ  đ : Tỷ lệ % =  Tổn  số 

t ôn  t n đã côn    a  c ín  xác  đầ  đủ/Tổn  số t ôn  t n p    được côn    a ) x 100 

- Đố  vớ  nộ  dung  ìn  t ứ   ông k    t ông t n đúng qu  địn : Tỷ lệ % =  Tổn  

số t ôn  t n đã côn    a  đún   ìn  t ức t eo qu  địn  p áp luật/Tổn  số t ôn  t n 

p    được côn    a ) x 100 

 rong đ : 

-   ông t n đư    ông k    l   á  t ông t n qu  địn  tạ  k oản   Đ ều    Luật 

  ếp  ận t ông t n năm    6 do  ộ  đ ng n  n d n,   ường tr    ộ  đ ng n  n d n, 

 á     qu n      ộ  đ ng n  n d n, Ủ    n n  n d n,     tị   Ủ    n n  n d n   p 

 u  n tạo r  v  t ông t n do Văn p  ng  ộ  đ ng n  n d n, Ủ    n n  n d n   p 

 u  n mìn  tạo r . 

-  ông k    t ông t n kịp t ờ  l   á  t ông t n n u tạ  đ ểm   m   n   đư   

 ông k    đúng t ờ   ạn, t ờ  đ ểm t eo qu  địn  tạ  k oản 4 Đ ều    Luật   ếp 

 ận t ông t n năm    6;  á  t ông t n  ông k    k ông    n   á  n ưng đ  đư   

đ n     n  v   ông k    t eo qu  địn  tạ  Đ ều    Luật   ếp  ận t ông t n năm 

2016. 

-  ông k    t ông t n    n   á , đầ  đ  l   á  t ông t n n u tạ  đ ểm    m   n   

đư    ông k    đúng, đ   á  nộ  dung t eo qu  địn      Luật   ếp  ận t ông t n năm 

   6;  á  t ông t n  ông k    k ông    n   á  n ưng đ  đư   đ n     n  v   ông k    

t eo qu  địn  tạ  Đ ều    Luật   ếp  ận t ông t n năm    6. 
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Ví d  1: Trong nă  đánh giá, Văn phòng Ủ  ban nhân dân xã A có 50 thông 

tin phải được công  hai  Trong đó có 45 thông tin đã công  hai đúng thời hạn, 

đúng thời điể ; 40 thông tin đã công  hai chính xác, đầ  đủ; 40 thông tin đã công 

 hai đúng hình thức    eo đ     m đ ểm đố  vớ  nộ  dung 01:  ỷ l  kết quả  ông k    

t ông t n đúng t ờ   ạn, t ờ  đ ểm l  (4  :   )       =   %, đ ểm số đạt đư   l   4 đ ểm. 

   m đ ểm đố  vớ  nộ  dung   :  ỷ l  kết quả  ông k    t ông t n    n   á , đầ  đ  l  

(40 : 50)  x 100 = 80%, đ ểm số đạt đư   l     đ ểm.    m đ ểm đố  vớ  nộ  dung  4: 

 ỷ l  kết quả  ông k    t ông t n đúng  ìn  t ứ  l  (4 :  )       =   %, đ ểm số đạt đư   

l     đ ểm. 

d) T   l ệu đán    á: 

-    s , văn  ản, t   l  u p    v      d ng, đăng tả   o   n  m  ết  á  d n  m   

t ông t n (đường l nk tr n   ng  o    r ng t ông t n đ  n tử, lị   p át  á  t n,      ông 

khai thông tin đư   ngườ     t ẩm qu ền p   du  t;  ìn  ản     p  á   ảng n  m  ết,  ông 

k    t ông t n…). 

- Đ n k ến ng ị, p ản án   o      n  ản t ng   p k ến ng ị, p ản án      t  

  ứ ,  á n  n l  n qu n đến v     ông k    t ông t n t eo   u  ầu      ộ  đ ng n  n 

d n, Ủ    n n  n d n   p  u  n (nếu   ). 

1 2 2  N i dung 02  Thực hiện cung cấp thông tin theo  êu cầu 

a) Căn cứ t ực   ện: 

- Đ ều  6, Đ ều    Luật   ếp  ận t ông t n năm    6 qu  địn     qu n n   nướ  

trong đ      ộ  đ ng n  n d n, Ủ    n n  n d n   p  u  n    trá   n   m t ếp n ận 

  u  ầu  ung   p t ông t n v  v o    t eo dõ   ung   p t ông t n t eo   u  ầu;  ướng 

dẫn ngườ    u  ầu    sung  á  nộ  dung   ư  đầ  đ ,   ư  rõ r ng;  ướng dẫn ngườ  

  u  ầu đến    qu n    trá   n   m  ung   p t ông t n trong trường   p t ông t n 

đư     u  ầu k ông t uộ  trá   n   m  ung   p;  ử lý t ông t n  ung   p t eo   u 

 ầu k ông    n   á . 

b) Nộ  dun  t ực   ện: Đán  g á kết quả t       n n   m v   ung   p t ông t n 

t eo   u  ầu        n  qu ền đị  p ư ng   p  u  n. 

c) Các  c ấm đ ểm: 

      nộ  dung    m đ ểm về  ung   p t ông t n t eo   u  ầu   o g m:  ung 

  p t ông t n t eo   u  ầu đúng t ờ   ạn;  ung   p thông tin t eo   u  ầu    n   á , 

đầ  đ  v   ìn  t ứ   ung   p t ông t n đúng qu  địn  p áp luật. Mỗ  nộ  dung tư ng 

ứng vớ    đ ểm tố  đ  v   đư      m đ ểm tư ng ứng vớ  tỷ l  %     từng nộ  dung. 

Nếu tỷ l  đạt    % t ì đư     đ ểm tố  đ .  á  mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   

nhau    đ ểm v   á   n  u   % về tỷ l  kết quả đạt đư  , từ   % đến dướ     % 

đư    4 đ ểm; từ   % đến dướ    % đư     đ ểm… R  ng tỷ l  từ   % đến dướ  6 % 

đư    .  đ ểm, tỷ l  dướ    % đư     đ ểm.  á   t n  tỷ l  đố  vớ  từng nộ  dung    

t ể n ư s u: 

- Đố  vớ  nộ  dung  ung   p t ông t n t eo   u  ầu đúng t ờ   ạn: Tỷ lệ % = 

 Tổn  số t ôn  t n đã cun  cấp đún  t ờ   ạn/Tổn  số t ôn  t n có  êu cầu đủ đ ều 

  ện cun  cấp) x 100 

- Đố  vớ  nộ  dung  ung   p t ông t n t eo   u  ầu    n   á , đầ  đ : Tỷ lệ % = 

 Tổn  số t ôn  t n đã cun  cấp c ín  xác  đầ  đủ/Tổn  số t ôn  t n có  êu cầu đủ đ ều 

  ện cun  cấp) x 100 
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- Đố  vớ  nộ  dung  ìn  t ứ   ung   p t ông t n đúng qu  địn  p áp luật: Tỷ lệ % 

=  Tổn  số t ôn  t n đã cun  cấp đún   ìn  t ức t eo qu  địn  p áp luật/Tổn  số 

t ôn  t n có  êu cầu đủ đ ều   ện cun  cấp) x 100 

-  rường   p trong năm đán  g á k ông      u  ầu  ung   p t ông t n đư   t n  

   đ ểm 

 rong đ : 

-   ông t n đư    ung   p t eo   u  ầu l   á  t ông t n qu  địn  tạ  Đ ều    

Luật   ếp  ận t ông t n năm    6 do  ộ  đ ng n  n d n, Ủ    n n  n d n   p  u  n 

tạo r   o   n m g   trong quá trìn  t       n   ứ  năng, n   m v , qu ền  ạn t eo 

qu  địn      p áp luật m   ông d n   u  ầu  ung   p t ông qu     ếu   u  ầu  ung 

  p t ông t n. 

-  ung   p t ông t n t eo   u  ầu kịp t ờ  l   á  t ông t n n u tạ  đ ểm   m   

n   đư    ung   p đúng t ờ   ạn t eo qu  địn  tạ  Đ ều   , Đ ều   , Đ ều    v  Đ ều 

   Luật   ếp  ận t ông t n năm    6;  á  t ông t n  ung   p k ông    n   á  n ưng 

đ  đư   đ n     n  v   ung   p lạ  đúng t ờ   ạn t eo qu  địn  tạ  Đ ều    Luật   ếp 

 ận t ông t n năm    6. 

-  ung   p t ông t n t eo   u  ầu    n   á , đầ  đ  l   á  t ông t n n u tạ  đ ểm 

  m   n   đ  đư    ung   p đúng, đ   á  nộ  dung t eo qu  địn      p áp luật;  á  

thông tin  cung   p k ông    n   á  n ưng đ  đư   đ n     n  v   ung   p lạ  t eo 

qu  địn  tạ  Đ ều    Luật   ếp  ận t ông t n năm    6.  

Ví d : Trong nă  đánh giá, Văn phòng H i đồng nhân dân, Ủ  ban nhân dân 

hu ện B đã tiếp nhận, giải qu ết 30  êu cầu cung cấp thông tin  Trong đó có 25  êu 

cầu được giải qu ết đúng thời hạn; 23  êu cầu được giải qu ết chính xác, đầ  đủ; 

28  êu cầu được giải qu ết đúng hình thức   

  eo đ ,    m đ ểm đố  vớ  nộ  dung   :  ỷ l  kết quả  ung   p t ông t n t eo   u 

 ầu đúng t ờ   ạn l  (   :   )       =   , %, đ ểm số đạt đư   l     đ ểm.    m đ ểm 

đố  vớ  nộ  dung   :  ỷ l  kết quả  ung   p t ông t n t eo   u  ầu    n   á , đầ  đ  l  

(   :   )       =   6, %, đ ểm số đạt đư   l     đ ểm.    m đ ểm đố  vớ  nộ  dung 

03:  ỷ l  kết quả  ung   p t ông t n t eo   u  ầu đúng  ìn  t ứ  l  (   :   )         =    , %, 

đ ểm số đạt đư   l   4 đ ểm. 

d) T   l ệu đán    á: 

-    t eo dõ   ung   p t ông t n t eo   u  ầu      ộ  đ ng n  n d n, Ủ    n 

n  n d n   p  u  n, k m t eo    ếu   u  ầu  ung   p t ông t n. 

- Đ n k ến ng ị, p ản án   o      n  ản t ng   p k ến ng ị, p ản án      t  

  ứ ,  á n  n l  n qu n đến v     ung   p t ông t n t eo   u  ầu      ộ  đ ng n  n 

d n, Ủ    n n  n d n   p  u  n (nếu   ). 

1 3  Chỉ tiêu 3  Ban h nh, tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo d c 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

h ng nă  đúng qu  định pháp luật về phổ biến, giáo d c pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật v  hướng dẫn của cơ quan cấp trên  

a) Căn cứ t ực   ện: 

- Đ ều    Luật       ến, g áo d   p áp luật năm      qu  địn  Ủ    n n  n d n 

 á    p    trá   n   m   n   n  t eo t ẩm qu ền   ư ng trìn , kế  oạ  , đề án về 
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p     ến, g áo d   p áp luật;     đạo,  ướng dẫn, t    ứ  tr ển k    v  k ểm tr   ông 

tác p     ến, g áo d   p áp luật. 

- K oản   Đ ều 4 Ng ị địn  số       4 NĐ-   ng            4        n  p   

qu  địn      t ết một số đ ều v     n p áp t     n  Luật     g ả       s  qu  địn  

trá   n   m     Ủ    n n  n d n   p  u  n trong quản lý n   nướ  về     g ả       

s . 

- K oản  , k oản   Đ ều 6   ông tư số           -BTP. 

 b) Nộ  dun  t ực   ện: Đán  g á kết quả t       n n   m v    n   n  v  t  

  ứ  t       n Kế  oạ   p     ến, g áo d   p áp luật,     g ả       s , đán  g á,  ông 

n ận đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật     Ủ    n n  n d n   p  u  n. 

c) Các  c ấm đ ểm: 

- Đố  vớ  nộ  dung   : Ng     n   n  Kế  oạ   p     ến, g áo d   p áp luật, 

    g ả       s , đán  g á,  ông n ận đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật (s u đ   gọ  

  ung l  Kế  oạ  )     Ủ    n n  n d n   p t n  l   ăn  ứ  á  địn  kết quả v  

đ ểm số đạt đư   trong t       n n   m v    n   n  Kế  oạ       Ủ    n n  n 

d n   p  u  n.     4 mứ  đ ểm tư ng ứng vớ   4 trường   p   n   n  kế  oạ  : 

( )   n   n  Kế  oạ   đúng t ờ   ạn   u  ầu     Ủ    n n  n d n   p t n  

 o   trong    ng   l m v    kể từ ng   Ủ    n n  n d n   p t n    n   n  Kế  oạ   

nếu Ủ    n n  n d n   p t n  k ông      u  ầu về t ờ   ạn t ì đư      đ ểm.  

(  )   n   n  Kế  oạ   s u    ng   đến    ng   l m v    so vớ  t ờ   ạn   u 

 ầu     Ủ    n n  n d n   p t n   o   từ s u    ng   đến    ng   l m v    kể từ 

ng   Ủ    n n  n d n   p t n    n   n  Kế  oạ   nếu Ủ    n n  n d n   p t n  

k ông      u  ầu về t ờ   ạn t ì đư      đ ểm. 

(   )   n   n  Kế  oạ   s u    ng   l m v    đến    ng   l m v    so vớ  t ờ  

 ạn   u  ầu     Ủ    n n  n d n   p t n   o   s u    ng   đến    ng   kể từ ng   

Ủ    n n  n d n   p t n    n   n  Kế  oạ   nếu Ủ    n n  n d n   p t n  k ông    

  u  ầu về t ờ   ạn t ì đư      đ ểm. 

( v) K ông   n   n  Kế  oạ  ;   n   n  Kế  oạ   s u    ng   l m v    so vớ  

t ờ   ạn   u  ầu     Ủ    n n  n d n   p t n   o   s u    ng   nếu Ủ    n n  n d n 

  p t n  k ông      u  ầu về t ờ   ạn; Kế  oạ   k ông đáp ứng   u  ầu về nộ  dung 

t eo  ướng dẫn        qu n   p tr n t ì đư     đ ểm. 

- Đố  vớ  nộ  dung   : Kết quả tr ển k    t       n  á  n   m v  trong Kế  oạ   

l   ăn  ứ  á  địn  đ ểm số     nộ  dung n  .       mứ  đ ểm tư ng ứng vớ  tỷ l  % 

kết quả tr ển k    t       n Kế  oạ  .   eo đ   o n t  n     % n   m v      Kế 

 oạ   đư      đ ểm tố  đ ,  á  mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   n  u    đ ểm 

v   á   n  u    % tỷ l  kết quả đạt đư  . R  ng trường   p đạt dướ    % đư     

đ ểm. 

 á   t n  tỷ l : Tỷ lệ % =  Tổn  số n  ệm vụ   oạt độn  đã tr ển   a  v   o n 

t  n  trên t ực tế/Tổn  số n  ệm vụ   oạt độn  đề ra tron   ế  oạc ) x 100 

Lưu ý:  rường   p k ông   n   n  Kế  oạ   n ưng    tr ển k    t       n  ông 

tá  p     ến, g áo d   p áp luật,     g ả       s , đán  g á,  ông n ận tr n t    tế t ì 

vẫn  ị t n    đ ểm đố  vớ   ả    nộ  dung tạ      t  u n  . 

d) T   l ệu đán    á 
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- Kế  oạ   p     ến, g áo d   p áp luật, đán  g á,  ông n ận   p   ,   p 

 u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật đ  đư   l n  đạo Ủ    n n  n d n   p  u  n 

ban hành. 

- Kế  oạ  , văn  ản        qu n   p tr n     đạo,  ướng dẫn nộ  dung, t ờ  

 ạn   n   n  Kế  oạ   p     ến, g áo d   p áp luật     Ủ    n n  n d n   p 

 u  n (nếu   ). 

- Văn  ản g  o n   m v         qu n   p tr n. 

-  áo  áo     Ủ    n n  n d n   p  u  n về kết quả t       n Kế  oạ   v  

 á  văn  ản, t   l  u p    v  t    ứ , tr ển k     á  n   m v      Kế  oạ  . 

-     l  u k á    ứng m n  kết quả t       n n   m v      Kế  oạ   (nếu   ). 

1 4  Chỉ tiêu 4  Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải qu ết  iến nghị, phản ánh, 

 hiếu nại, tố cáo đúng qu  định pháp luật về tiếp công dân,  hiếu nại, tố cáo  

a) Căn cứ t ực   ện: 

- Đ ều 4 Luật   ếp  ông d n năm      qu  địn  Ủ    n n  n d n,  ộ  đ ng 

n  n d n  á    p trong đ     Ủ    n n  n d n,  ộ  đ ng n  n d n   p  u  n    

trá   n   m t    ứ  t ếp  ông d n. 

- Đ ều    Luật   ếp  ông d n năm      qu  địn  mỗ  đ n vị   p  u  n t  n  

lập    tr  s  t ếp  ông d n l  n   t ếp n ận v    t ếp  ông d n       p   ,  ộ  đ ng 

n  n d n, Ủ    n n  n d n   p  u  n. Ủ    n n  n d n   p  u  n t  n  lập   n t ếp 

 ông d n   p  u  n tr   t uộ  Văn p  ng  ộ  đ ng n  n d n v  Ủ    n n  n d n   p 

 u  n, do một       án  Văn p  ng p   trá  ,   ịu trá   n   m tr   t ếp quản lý  r  

s  t ếp  ông d n   p  u  n. Văn p  ng  u  n   , Ủ    n k ểm tr   u  n     ử đạ  

d  n p ố    p  ùng   n t ếp  ông d n   p  u  n t       n v    t ếp  ông d n t ường 

 u  n tạ   r  s  t ếp  ông d n   p  u  n.     tị   Ủ    n n  n d n   p  u  n   n 

  n  nộ  qu  t ếp  ông d n tạ   r  s  t ếp  ông d n   p  u  n; tr   t ếp t ếp  ông d n 

tạ   r  s  t ếp  ông d n   p  u  n  t n  t    ng   trong    t áng v  t       n v    

t ếp  ông d n đột  u t trong  á  trường   p qu  địn  tạ  k oản   Đ ều        Luật 

  ếp  ông d n. 

- Đ ều   Luật K  ếu nạ  năm      qu  địn     qu n, t    ứ ,  á n  n, trong đ  

      n  qu ền   p  u  n trong p ạm v    ứ  năng, n   m v , qu ền  ạn     mìn  

   trá   n   m t ếp n ận, g ả  qu ết kịp t ờ , đúng p áp luật  á  k  ếu nạ ,  ử lý 

ng   m m n  ngườ  v  p ạm; áp d ng    n p áp  ần t  ết n ằm ngăn    n t   t  ạ  

   t ể  ả  r ;  ảo đảm   o qu ết địn  g ả  qu ết k  ếu nạ  đư   thi hành nghiêm 

   n  v  p ả    ịu trá   n   m trướ  p áp luật về qu ết địn      mìn . 

- Đ ều    Luật K  ếu nạ  năm      qu  địn      tị   Ủ    n n  n d n   p 

 u  n    t ẩm qu ền g ả  qu ết k  ếu nạ  lần đầu đố  vớ  qu ết địn    n     n ,   n  

vi hành chín      mìn ; g ả  qu ết k  ếu nạ  lần     đố  vớ  qu ết địn    n     n , 

  n  v    n     n          tị   Ủ    n n  n d n   p   ,     trư ng    qu n t uộ  

Ủ    n n  n d n   p  u  n đ  g ả  qu ết lần đầu n ưng   n k  ếu nạ   o   k  ếu nạ  

lần đầu đ   ết t ờ   ạn n ưng   ư  đư   g ả  qu ết.  

- Đ ều   Luật  ố  áo năm      qu  địn     qu n, t    ứ ,  á n  n    t ẩm 

qu ền, trong đ     Ủ    n n  n d n   p  u  n trong p ạm v  n   m v , qu ền  ạn 

    mìn     trá   n   m t    ứ  v    t ếp n ận v  g ả  qu ết tố  áo t eo đúng qu  

địn      p áp luật; áp d ng    n p áp  ần t  ết n ằm ngăn    n t   t  ạ     t ể  ả  
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r ;  ảo đảm  n to n   o ngườ  tố  áo;  ử lý ng   m m n  ngườ       n  v  v  p ạm 

p áp luật v    ịu trá   n   m trướ  p áp luật về qu ết địn      mìn ;  ảo đảm 

qu ền v  l         p p áp     ngườ   ị tố  áo k     ư     kết luận nộ  dung tố  áo 

    ngườ  g ả  qu ết tố  áo.    qu n, t    ứ ,  á n  n    t ẩm qu ền trong v    

t ếp n ận, g ả  qu ết tố  áo m  k ông t ếp n ận, k ông g ả  qu ết tố  áo t eo đúng 

qu  địn      p áp luật, t  ếu trá   n   m trong v    t ếp n ận, g ả  qu ết tố  áo 

 o   g ả  qu ết tố  áo trá  p áp luật t ì p ả   ị  ử lý ng   m m n ; nếu g   t   t 

 ạ  t ì p ả      t ường,      o n t eo qu  địn      p áp luật. 

- Đ ều    Luật  ố  áo năm       qu  địn      tị   Ủ    n n  n d n   p 

 u  n    t ẩm qu ền g ả  qu ết tố  áo   n  v  v  p ạm p áp luật trong v    t    

   n n   m v ,  ông v          tị  ,         tị   Ủ    n n  n d n   p   ,  án 

 ộ,  ông   ứ , v  n   ứ  k á  do mìn     n   m, quản lý tr   t ếp; g ả  qu ết tố 

 áo   n  v  v  p ạm p áp luật trong v    t       n n   m v ,  ông v         qu n, 

t    ứ  do Ủ    n n  n d n   p  u  n quản lý tr   t ếp. 

b) Nộ  dun  t ực   ện: Đán  g á kết quả t       n n   m v  t ếp  ông d n,   o 

g m v        d ng, n  m  ết nộ  qu  t ếp  ông d n;  ố tr  đị  đ ểm,  á  đ ều k  n  ần 

t  ết, p  n  ông ngườ  t ếp  ông d n, n  m  ết lị   t ếp  ông d n; t       n  á  trá   

n   m t ếp  ông d n;  ử lý  á  v  v    n  ều ngườ   ùng k  ếu nạ , tố  áo, k ến ng ị, 

p ản án ,  ảo đảm  n to n, trật t    o  oạt động t ếp  ông d n; t ếp n ận, g ả  qu ết 

 á  k ến ng ị, p ản án , k  ếu nạ , tố  áo     ngườ  d n. 

c) Các  c ấm đ ểm: 

- Đố  vớ  nộ  dung   : Kết quả t       n n   m v  t    ứ  t ếp  ông d n     Ủ  

  n n  n d n   p    l   ăn  ứ  á  địn  đ ểm số     nộ  dung.     4 mứ  đ ểm tư ng 

ứng vớ   á  nộ  dung     n   m v  t    ứ  t ếp  ông d n.  rong đ  đ     nộ  qu  t ếp 

 ông d n đư    ,  đ ểm;  ố tr  đị  đ ểm,  á  đ ều k  n  ần t  ết, p  n  ông ngườ  t ếp 

 ông d n, n  m  ết  ông k    lị   t ếp  ông d n         tị   Ủ    n n  n d n   p 

 u  n tạ  tr  s  đư    ,  đ ểm; t       n đầ  đ , đúng trá   n   m t ếp  ông d n (  n 

  ếp  ông d n t       n t ếp  ông d n t ường  u  n;     tị   Ủ    n n  n d n   p 

 u  n t ếp  ông d n  t n  t    ng   trong    t áng v  t ếp  ông d n đột  u t) đư      

đ ểm. 

- Đố  vớ  nộ  dung   : Kết quả về tỷ l  k ến ng ị, p ản án  đư   g ả  qu ết đúng 

qu  địn  p áp luật so vớ  t ng số k ến ng ị, p ản án  đ  đ ều k  n g ả  qu ết đ  đư   

t ếp n ận l   ăn  ứ  á  địn  đ ểm số     nộ  dung.       mứ  đ ểm tư ng ứng vớ   á  

tỷ l  % về kết quả g ả  qu ết k ến ng ị, p ản án .   eo đ , đạt    % đư      đ ểm tố  

đ ,  á  mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   n  u  ,  đ ểm v   á   n  u    % tỷ l  

kết quả đạt đư  ; r  ng trường   p dướ    % đư     đ ểm. 

 á   t n  tỷ l : Tỷ lệ % =  Tổn  số   ến n  ị  p  n án  được      qu ết đún  

qu  địn  p áp luật/Tổn  số   ến n  ị  p  n án  đủ đ ều   ện      qu ết đã được 

t ếp n ận) x 100 

 rường   p trong năm đán  g á k ông    k ến ng ị, p ản án  đư   t n     

đ ểm. 

- Đố  vớ  nộ  dung   : Kết quả về tỷ l  k  ếu nạ , tố  áo đư   g ả  qu ết đúng 

qu  địn  p áp luật so vớ  t ng số k  ếu nạ , tố  áo đ  đ ều k  n g ả  qu ết đ  đư   

t ếp n ận l   ăn  ứ  á  địn  đ ểm số     nộ  dung.       mứ  đ ểm tư ng ứng vớ  

 á  tỷ l  % về kết quả g ả  qu ết k  ếu nạ , tố  áo.   eo đ , đạt    % đư      đ ểm 
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tố  đ ,  á  mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   n  u  ,  đ ểm v   á   n  u    % 

tỷ l  kết quả đạt đư  ; r  ng trường   p dướ    % đư     đ ểm. 

 á   t n  tỷ l : Tỷ lệ %=  Tổn  số    ếu nạ   tố cáo được      qu ết đún  qu  

địn  p áp luật/Tổn  số    ếu nạ   tố cáo đủ đ ều   ện      qu ết đã được t ếp n ận) x 

100 

 rường   p trong năm đán  g á k ông    k  ếu nạ , tố  áo đư   t n     đ ểm. 

d) T   l ệu đán    á: 

-  ìn  ản  về đị  đ ểm t ếp  ông d n. 

- Nộ  qu  t ếp  ông d n, lị   t ếp  ông d n. 

-  u ết địn   o   văn  ản         tị   Ủ    n n  n d n   p  u  n t  n  lập 

  n t ếp  ông d n. 

-    t ếp  ông d n  o   t ông t n tr n    s  d  l  u quố  g   về t ếp  ông d n 

 o   t ông t n tr n p ần mềm quản lý t ếp  ông d n. 

- Văn  ản  ướng dẫn, trả lờ  k ến ng ị, p ản án , k  ếu nạ , tố  áo  o    u ết 

địn  g ả  qu ết k  ếu nạ , tố  áo. 

-  áo  áo kết quả về t    ứ  t ếp  ông d n, g ả  qu ết k ến ng ị, p ản án , 

k  ếu nạ , tố  áo. 

1.5  Chỉ tiêu 5  Tiếp nhận, giải qu ết thủ t c h nh chính đúng qu  định pháp 

luật về giải qu ết thủ t c h nh chính 

a) Căn cứ t ực   ện: 

- Đ ều    Ng ị địn  số 6       NĐ-   ng      6             n  p   về k ểm 

soát t   t     n     n  qu  địn   á     qu n t       n t   t     n     n  trong đ  

   Ủ    n n  n d n   p  u  n    trá   n   m sử d ng,  ố tr   án  ộ,  ông   ứ     

p ẩm    t đạo đứ  tốt, văn     g  o t ếp   uẩn m  , đ  trìn  độ về   u  n môn, 

ng   p v  v  năng l   p ù   p để t       n t   t     n     n ;  ướng dẫn, g ả  

t    ,  ung   p t ông t n    n   á , đầ  đ , kịp t ờ  về t   t     n     n    o  á 

n  n, t    ứ     l  n qu n; t       n      ế một  ử , một  ử  l  n t ông trong t    

   n t   t     n     n ; t ếp n ận,  ử lý  á  p ản án , k ến ng ị      á n  n, t  

  ứ  trong t       n t   t     n     n ; ứng d ng  ông ng   t ông t n v   á  t ến 

 ộ k o   ọ  kỹ t uật trong t       n t   t     n     n … 

- Đ ều   Ng ị địn  số 6       NĐ-   ng      4             n  p   qu  địn  

 á     qu n g ả  qu ết t   t     n     n  trong đ     Ủ    n n  n d n   p  u  n,  á  

   qu n   u  n môn t uô  Ủ    n n  n d n   p  u  n.   eo đ , Ng ị địn  qu  địn  

Ủ    n n  n d n   p  u  n qu ết địn  t  n  lập  ộ p ận t ếp n ận v   rả kết quả 

t uộ  Văn p  ng  ộ  đ ng n  n d n v  Ủ    n n  n d n   p  u  n (k oản   Đ ều  ); 

 ông   ứ  l m v    tạ   ộ p ận n      trá   n   m  ướng dẫn t    ứ ,  á n  n t    

   n t   t     n     n  đầ  đ , rõ r ng,    n   á ; t ếp n ận, g ả  qu ết  o     u ển 

   s , t eo dõ  v    g ả  qu ết t   t     n     n    o t    ứ ,  á n  n t eo qu  địn ; 

 ập n ật    s  đ  t ếp n ận v o p ần mềm quản lý v    p m  số    s  t   t     n  

   n    o t    ứ ,  á n  n (k oản   Đ ều   ).  ộ p ận   ếp n ận v  trả kết quả   p 

 u  n t       n    s  t t  ả t   t     n     n  t uộ  t ẩm qu ền g ả  qu ết  o   l  n 

t ông g ả  qu ết     Ủ    n n  n d n   p  u  n, một số t   t     n     n  t uộ  

t ẩm qu ền g ả  qu ết  o   l  n t ông g ả  qu ết      á     qu n đư   t    ứ  t eo    
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t ống ng n  dọ  tạ  đị  p ư ng t eo     đạo         tướng    n  p  , t   t     n  

   n  t uộ  t ẩm qu ền g ả  qu ết      á     qu n   u  n môn t uộ  Ủ    n n  n 

d n   p t n , Ủ    n n  n d n   p    đư   g  o t ếp n ận tạ    p  u  n (k oản   Đ ều 

14). 

b) Nộ  dun  t ực   ện: Đán  g á kết quả t       n n   m v  t ếp n ận, g ả  qu ết 

t   t     n     n  t eo t ẩm qu ền     Ủ    n n  n d n   p  u  n v   á     qu n 

  u  n môn     Ủ    n n  n d n   p  u  n. 

c) Các  c ấm đ ểm: 

 ỷ l     s  t   t     n     n  đư   t ếp n ận, g ả  qu ết đúng qu  địn  p áp 

luật so vớ  t ng số    s  t   t     n     n  đ  đ ều k  n g ả  qu ết đ  đư   t ếp n ận 

l   ăn  ứ  á  địn  đ ểm số         t  u.       mứ  đ ểm tư ng ứng vớ   á  mứ  tỷ l  

% kết quả g ả  qu ết t   t      n     n .   eo đ  đạt    % đư      đ ểm tố  đ ,  á  

mứ  đ ểm t ếp t eo đư    á  địn   á   n  u  ,  đ ểm v   á   n  u   % tỷ l  kết quả 

đạt đư  ; r  ng trường   p dướ    % đư     đ ểm. 

 á   t n  tỷ l : Tỷ lệ % =  Tổn  số  ồ sơ t ủ tục   n  c ín  được      qu ết 

đún  qu  địn  p áp luật/Tổn  số  ồ sơ t ủ tục   n  c ín  đủ đ ều   ện      qu ết đã 

được t ếp n ận) x 100 

d) T   l ệu đán    á 

   t eo dõ  v    g ả  qu ết t   t     n     n      Ủ    n n  n d n   p  u  n 

 o   số l  u đư   tr     u t từ    t ống t ông t n một  ử  đ  n tử (đố  vớ  đị  p ư ng 

đ  vận   n     t ống t ông t n một  ử  đ  n tử). 

 ưu ý:  ố l  u p    v     m đ ểm t  u       p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp 

luật t n  từ ng      t áng    đến ng      t áng        năm trướ  l ền kề năm đán  

giá. 

2  Đ  u k  n   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật 

Đ ều k  n  ông n ận   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật đư    á  địn  

d   tr n kết quả đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật      á  đ n vị   p    tr n đị    n v  

kết quả t       n nộ  dung t  u     t uộ  trá   n   m       p  u  n.   eo đ ,   p 

 u  n đư    ông n ận đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật p ả  đáp ứng đ   4 đ ều k  n: 

( )       %   , p ường, t ị tr n tr n đị    n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật. 

(  )   ng số đ ểm      á      t  u đạt từ    đ ểm tr  l n. 

(   )   ng số đ ểm     từng     t  u đạt từ   % số đ ểm tố  đ  tr  l n. 

(iv) Trong năm đán  g á, k ông     án  ộ,  ông   ứ  l  ngườ  đứng đầu   p   , 

   n  qu ền   p  u  n  ị  ử lý kỷ luật   n     n  do v  p ạm p áp luật trong t     n  

 ông v   o    ị tru   ứu trá   n   m  ìn  s . 

 ưu ý: Về sử d ng kết quả   , p ường, t ị tr n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật để 

 á  địn  đ ều k  n   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật đư   t       n t eo ngu  n 

t   s u: 

-  rong trường   p t    ứ    t,  ông n ận   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp 

luật đư   t    ứ  đ ng t ờ  vớ  đán  g á   , p ường, t ị tr n đạt   uẩn t ếp  ận p áp 

luật t ì sử d ng kết quả đán  g á   , p ường, t ị tr n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật     

năm đán  g á. 
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-  rong trường   p t    ứ    t,  ông n ận   p  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp 

luật đư   t    ứ  trướ  t ờ  đ ểm đán  g á   , p ường, t ị tr n đạt   uẩn t ếp  ận 

p áp luật t ì sử d ng kết quả đán  g á   , p ường, t ị tr n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật 

    năm trướ  l ền kề năm đán  g á  o   sử d ng kết quả     năm đán  g á n ưng 

p ả  tu n t   t eo đúng qu  địn  v   ướng dẫn tạ   u ết địn  số          Đ-TTg và 

  ông tư số           -BTP. 

3  Cá  n   m v ,  ông v    do  ơ qu n Tư p áp t ự     n trong đán  g á 

 u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật p    v  đán  g á,  ông n ận  u  n đạt 

  uẩn nông t ôn mớ  

3.1. Các nhiệ  v , công việc của Phòng Tư pháp  

- R  soát, đán  g á,  áo  áo mứ  độ đạt t  u      u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp 

luật t eo  ướng dẫn tạ  p ần    u ết địn  số       Đ-    gử     ng   u  n môn 

đư   g  o đầu mố  đán  g á  u  n đạt   uẩn nông t ôn mớ        N   u  n để t ng 

  p,     d ng  áo  áo kết quả t       n     d ng  u  n nông t ôn mớ  t eo Mẫu số 

09-PL1   n   n  k m t eo  u ết địn  số          Đ-  g;   uẩn  ị   á  t   l  u 

k ểm   ứng l  n qu n đến t  u     t ếp  ận p áp luật t eo   u  ầu. 

-   ếp t u,    n  lý, g ả  trìn ,  o n t   n nộ  dung l  n qu n đến t  u      u  n 

đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật trong  áo  áo kết quả t       n     d ng  u  n đạt 

  uẩn nông t ôn mớ  trong trường   p M t trận    quố  V  t N m,  á  t    ứ     n  

trị -     ộ    p  u  n v    N    p    tr n đị    n    ý k ến g p ý. 

-    m g    uộ   ọp t ảo luận,  ỏ p  ếu đề ng ị   t,  ông n ận       N  

 u  n trong trường   p    ng  ư p áp t  m g   t  n  v  n   n     đạo  á    ư ng 

trìn  M      p  u  n. 

3 2  Các nhiệ  v , công việc của Sở Tư pháp  

-   ẩm tr     s ,  áo  áo  ằng văn  ản đán  g á,  á  n ận mứ  độ đạt t  u     

 u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật t eo qu  địn . 

-    m g   t ếp t u, g ả  trìn ,    n  lý t eo ý k ến g p ý      á     qu n, ngườ  

d n đố  vớ  t  u      u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật (nếu   ); t  m g   ý k ến đố  

vớ  nộ  dung t ẩm tr  về  u  n đạt   uẩn t ếp  ận p áp luật trong    t ảo  áo  áo kết 

quả t ẩm tr        N    p t n . 

-    m g    uộ   ọp   t, đề ng ị  ông n ận  u  n đạt   uẩn nông t ôn mớ  

      N    p t n  (t  n  v  n   n     đạo  á    ư ng trìn  M      p t n ). 
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